
ỦY BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG ĐỒ SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Đồ Sơn, ngày         tháng 4 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn vận động viên phường Đồ Sơn tham gia Giải Bơi học sinh 

Tiểu học và Trung học cơ sở cấp thành phố năm học 2025 - 2026 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒ SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Thực hiện Thông báo số 1727/TB-SGDĐT ngày 25/3/2026 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc tổ chức Giải Bơi học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở cấp 

thành phố năm học 2025-2026; 

Căn cứ Thông báo số 06/TB-BTC ngày 21/4/2026 của Ban Tổ chức các giải 

thể thao về việc Thông báo kết quả Giải Bơi học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở 

năm học 2025 - 2026; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn vận động viên phường Đồ Sơn tham gia Giải Bơi 

học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở cấp thành phố năm học 2025 - 2026 (Có 

danh sách cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Đoàn vận động viên tham gia Giải Bơi học sinh Tiểu học và Trung 

học cơ sở cấp thành phố năm học 2025-2026 thực hiện nghiêm túc việc tập luyện, 

tuân thủ theo đúng Điều lệ giải và tự giải thể sau khi Giải bơi kết thúc. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Văn hoá - Xã 

hội, Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS trên địa bàn phường, 

các đơn vị, cá nhân liên quan và các học sinh có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 
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DANH SÁCH 

 Đoàn vận động viên phường Đồ Sơn tham gia Giải Bơi học sinh Tiểu học và 

Trung học cơ sở cấp thành phố năm học 2025 - 2026 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /4/2026 của Chủ tịch UBND phường) 

 

I. DANH SÁCH CÁN BỘ ĐOÀN 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm  

sinh 

Dân 

tộc 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác 

Chức danh 

đoàn 
Số điện thoại 

1  
Hoàng Thị 

Phương Thanh 
15/03/1984 Kinh 

Phó Trưởng 

phòng, 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Trưởng đoàn 0898283189 

2  Lưu Đắc Thắng 07/01/1995 Kinh Giáo viên Huấn luyện viên 0522239555 

3  Lê Thị Hải Yến 20/04/1974 Kinh Giáo viên Huấn luyện viên 0836949625 

4  Bùi Trọng Bằng 08/09/1987 Kinh Giáo viên Huấn luyện viên 0876707999 

5  Lê Tuấn Anh 16/11/1994 Kinh Giáo viên Huấn luyện viên 0522269555 

6  Hoàng Thị Hường 14/11/1990 Kinh Giáo viên Huấn luyện viên 0967465955 

II. DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày,tháng, 

năm sinh 

Mã học 

sinh 

Số định danh 

cá nhân 
Lớp 

Nội dung 

thi 

1  Trần Hồng Giang Nữ 01/04/2015 3152455809 031315004399 5A1 Ếch 50m 

2  Tô Tuệ Mẫn Nữ 12/10/2016 3164304890 031316012768 4A1 Tự do 100m 

3  
Nguyễn Như 

Quỳnh Hoa 
Nữ 14/12/2017 0146720966 001317058594 3A2 Tự do 50 

4  
Lưu Hoàng Minh 

Triết 
Nam 09/01/2018 3164304649 031218000979 2A2 Ngửa 50m 

5  
Hoàng Gia Kim 

Bảo 
Nam 17/12/2015 3167457890 031215000213 5A5 Ếch 50m 

6  
Lưu Đình Nhật 

Nam 
Nam 09/06/2015 3124267584 031215016621 5A4 Tự do 50m 

7  Bùi Thế Dũng Nam 09/03/2018 3183436454 031218003587 2A3 Tự do 50m 
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8  Đinh Minh Khôi Nam 16/09/2011 3107106211 031211017781 9C2 

Ếch 50m, 

Tiếp sức 

HH 

9  
Nguyễn Thanh 

Tùng 
Nam 28/07/2011 3110805585 031211004912 9D2 Ngửa 50m 

10  Nguyễn Đình Đô Nam 02/05/2012 3118781295 031212024145 8D2 Tự do 50m 

11  Lưu Hải Phong Nam 26/04/2012 3124779390 031212022248 8A Tự do 100m 

12  Trần Văn Huy Nam 05/01/2013 3183456124 031213008739 7A1 

TD 50m, 

Tiếp sức 

HH 

13  
Hoàng Gia Bảo 

Long 
Nam 05/11/2014 3188557602 031214004948 6B2 Ếch 50m 

14  Phạm Đức Thành Nam 16/08/2014 3159166718 031214008346 6A Ngửa 50m 

15  Bùi  Ngọc   Giàu Nam 05/06/2013 3144793144 031213015892 7B1 Tự do 100m 

16  
Lưu Hoàng Châu 

Anh 
Nữ 21/04/2012 3119858529 031312017041 8D1 

TD 50m, 

Tiếp sức 

HH 

17  
Nguyễn Hoàng 

Cẩm Vân 
Nữ 10/10/2012 3107326240 031312002791 8D2 

Ếch 50m , 

Tiếp sức 

HH 

18  
Nguyễn Hoàng 

Minh Châu 
Nữ 21/10/2014 3188558031 031314003340 6B1 Ếch 50m 

19  Ngô Ngọc Diệp Nữ 23/06/2014 3152632642 031314010549 6A2 Tự do 50m 

20  
Nguyễn Thị Minh 

Châu 
Nữ 26/02/2014 3188557367 031314009942 6B1 

TD TD 

100m 
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